
7. Cấp Giấy phép sản xuất rươụ thủ công nhằm muc̣ đích kinh doanh  

a. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh gửi 01 

bộ hồ sơ về UBND cấp xã (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính cấp xã). 

- UBND cấp xã tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp 

phép hoặc từ chối cấp phép. 

b. Cách thức thực hiện: 

Thương nhân sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh nộp hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

cấp xã hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: Nộp một (01) bộ hồ sơ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh 

doanh (theo Mẫu số 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP) 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh 

doanh. 

3. Bản tự công bố hoặc Bản công bố sản phẩm đã đăng ký theo quy định tại 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

4. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ 

chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 

d. Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ.  

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân sản xuất rượu thủ 

công phục vụ mục đích kinh doanh. 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

phục vụ mục đích kinh doanh. 

h. Phí, lệ phí: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần thẩm định. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép theo Mẫu số 01 ban 

hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về 

kinh doanh rượu. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được 

thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu 

theo quy định. 

l. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019. 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu. 



- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.  

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để 

cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất 

thuốc lá. 

- Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy 

phép sản xuất thuốc lá. 

- Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND thành phố Hà 

Nội ban hành về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Công thương Hà Nội. 

 

 

  



Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu) 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:     / ……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

…………….(1)…………….. 

Kính gửi: ………………..(2)…………………………………………. 

Tên thương nhân: ..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………… Điện thoại: ………………. Fax: ..................  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: …………………………. Điện thoại:................. 

Fax: ......................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh số ……. do………… cấp ngày….. tháng …. năm ………… 

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là: 

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một 

trong các đề nghị dưới đây): 

Được phép sản xuất rượu như sau: 

Sản xuất các loại rượu: ………………(3).......................................... 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4)............................................. 

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương 

nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:……….(5).............. 

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương sau:............................................................................................... 

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:.............. 

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu: …………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:………….(5)....... 

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương sau: ........................................................... 

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: .............. 

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 

Được phép mua các loại rượu: …….(3)….... của thương nhân sản xuất rượu, thương 

nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: ……..(5)........... 

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ............................................. 

Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau: 

Được phép mua các loại rượu: ……….(3)………… của thương nhân sản xuất rượu, 

thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu 

sau: …….(5)......... 

Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: 



…….(6) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và 

những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

Chú thích: 
(1): Loại Giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại 

chỗ. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc 

UBND cấp xã. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến 

sản xuất (lít/năm). 
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6): Tên thương nhân xin cấp Giấy phép. 

 


